
 

Chuyên gia về bệnh đường hô hấp với nồng độ cao 

Tỷ lệ hấp thu chậm và hiệu quả nhanh 

Sự lựa chọn tốt nhất cho các bệnh liên quan đến 

Pasteurella, APP, viêm phổi 

Đặc biệt điều trị cho PRRS 



 

 
Chuyên gia về bệnh đường hô hấp 
với nồng độ cao 

 

Thành phần:  
Trong 1 lít sản phẩm có chứa: 
Tilmicosin phosphate…..250g 
(potency) 
Chỉ định: 
Điều trị các bệnh do vi khuẩn 
nhạy cảm với Tilmicosin 
1) Heo: Pasteurella multocida, 

Actinobacillus 
pleuropneumoniae, 
Mycoplasma hyopneumoniae 

2) Gia cầm: Mycoplasma 
gallisepticum, Mycoplasma 
synoviae 

Liều dùng: 
1) Heo: 0,8 ml sản phẩm với 1 lít 

nước uống/ ngày (tương 
đương 200 mg Tilmicosin) 
uống liên tục 5 ngày 

2) Gia cầm: 0,3 ml sản phẩm với 
1 lít nước uống/ ngày (tương 
đương 75 mg Tilmicosin) 
uống liên tục 3-5 ngày. 

Hạn sử dụng: 
24 tháng kể từ ngày sản xuất 
Bảo quản: 
Bảo quản ở nhiệt độ phòng (1-30 
độ C), tránh ánh sáng trực tiếp 
và không khí 
Thời gian ngưng thuốc: 
Heo: 7 ngày 
Gia cầm: 10 ngày 

Lưu ý:  
1. Tránh xa tầm tay của trẻ em 
2. Không sử dụng cho heo đang mang thai và sinh sản 
3. Không sử dụng cho gà đẻ 
4. Trộn đều trước khi sử dụng 
5. Sử dụng theo đơn thuốc thú y 
6. Chỉ sử dụng cho động vật được chỉ định vì sự an toàn và 

hiệu quả của sản phẩm 
** Thử nghiệm của Super Til 25 sol tại 3 khu vực 

Period of 
Administration 

A Farm 
 

B Farm C Farm 

No. Mortality No. Mortality No. Mortality 

Before  775 27% 1011 8% 1,678 18% 

After  11 6% 510 4% 1,688 4% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
** So sánh Tilmicosin, Tylosin và Apramycin ở vi khuẩn đường 
hô hấp 

Pathogen  MIC (µg/ml) 

 Tilmicosin  Tylosin  Apramycin 

P. multocida 1703 16 32 16 

P. multocida 23-4 16 32 32 

P. multocida 88-761 4 >128 32 

P. Haemolytica B122 2 16 16 

B. Bronchiseptica 1804 32 >128 32 

A. Pleuropneumoniae FMV 87-682 2 16 8 

A.Pleuropneumoniae 2245 2 16 32 

  
 

 

Nhà sản xuất:  
Korea Thumbvet 
407-15 Seonhwa-ro, Iksan-si, Jeollabuk-do, South Korea 

 

 Super Til 25 sol làm giảm tỷ lệ tử vong, tăng tỷ lệ sinh 
trưởng trong Heo bị nhiễm PRRS 

Nhà phân phối: 
CÔNG TY TNHH THÚ Y ĐÔNG PHƯƠNG 
Số  7-9, đường số 7, khu phố 4, phường An Phú, Tp. Thủ 
Đức, TP. Hồ Chí Minh.
ĐT: (+84) 28 6685 0901     Email: info@eastvet.vn 


